	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỒ SƠ THỰC TẬP 
TẠI DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
(DÀNH CHO GIẢNG VIÊN)
KHOA    :    CÔNG NGHỆ THÔNG TIN                
 Từ ngày  :  24/11/2018 đến ngày:  17/08/2019.
Năm học: 2018   - 2019  



	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GIẢNG VIÊN ĐẾN THỰC TẬP 

Thời gian từ:  24/11/2018    đến  17/08/2019.
Tổng số giảng viên đến thực tập:  29  GV    
	Stt
	Tên doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn
	Địa chỉ
	Họ tên GV đến thực tập
	Thời gian đăng ký thực tập hàng tuần


	Tổng số giờ thực tập tuần
	Thời gian

thực tập

	1
	Công ty TNHH Thang máy Hải Giang Sơn
	45 Hoa Mai, P2, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
	Nguyễn Vân Giang
	Thứ 7: Cả ngày
	160
	26/11/18- 02/02/19

18/2/18-27/04/19

	2
	Công ty TNHH Thang máy Hải Giang Sơn
	45 Hoa Mai, P2, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
	Nguyễn Thị Thủy
	Thứ 7: Cả ngày
	160
	26/11/18-02/02/19

18/2/18-27/04/19

	3
	Công ty TNHH ĐTPT Thiết kế xây dựng  Đại Phát
	45 Nguyễn Văn Cự, P Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP.HCM
	Đỗ Thị Hải Yến
	Thứ 3,5,6,7: cả ngày
	160
	26/11/18-29/12/18

	4
	Công ty TNHH TMDVSX Anh Hào
	752/130B Lạc Long Quân, Phường 9, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
	Lê Quý Hưng Quốc
	Thứ 3,5,6,7: cả ngày 
	160
	26/11/18- 20/01/19

	5
	Công ty TNHH TMDVSX Anh Hào
	752/130B Lạc Long Quân, Phường 9, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
	Nguyễn Văn Danh
	Thứ 3,5,6,7: cả ngày
	160
	19/11/18- 02/02/19

	6
	Công ty TNHH TMDVSX Anh Hào
	752/130B Lạc Long Quân, Phường 9, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
	Nguyễn Văn Minh
	Thứ 3,5,6,7: cả ngày 
	160
	26/11/18- 26/01/19

	7
	Công ty TNHH Bác sỹ máy tính Đăng Dũng
	260B Bạch Đằng, F.24, Q.Bình Thạnh
	Vũ Thị Thái Linh
	- Thứ 5,6,7 cả ngày 
	160
	18/02/2019 - 16/04/2019

	8
	Công ty TNHH Bác sỹ máy tính Đăng Dũng
	260B Bạch Đằng, F.24, Q.Bình Thạnh
	Nguyễn Khoa
	- Thứ 2,4,5,6,7: Cả ngày
	160
	03/12/2018 - 04/05/2019

	9
	Công ty TNHH Bác sỹ máy tính Đăng Dũng
	260B Bạch Đằng, F.24, Q.Bình Thạnh
	Nguyễn Văn Đôn
	- Thứ 2,4,5,6,7: Cả ngày 
	160
	03/12/2018 - 04/02/2019

	10


	Công ty Cổ phần giáo dục công nghệ K.A.S.E
	440/30 Nguyễn Kiệm, P3, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
	Nguyễn Nguyên Hoàng Ngọc Quyên
	Thứ 5: cả ngày
	160
	24/9/18-31/1/19

14/2/19-27/06/19

	11


	Công ty Cổ phần tư  vấn và giám định Anh Minh
	E35 KP2, KDC Tân Thuận Nam, Phú Thuận, P. Phú Thuận, Q7, TPHCM
	Nguyễn Thị Khánh Thư
	Thứ 4,7: cả ngày
	160
	28/11/18-26/1/19

13/2/19 – 09/3/19

	12
	Công ty TNHH Thiết kế In ấn Quảng cáo Diamond
	130 Nguyễn Minh Hoàng, P12, Q. Tân Bình, Tp.HCM
	Huỳnh Quốc Dũng
	Thứ 7: cả ngày)
	160
	24/11/18 – 21/01/19

	13
	Công ty TNHH Thiết kế In ấn Quảng cáo Diamond
	130 Nguyễn Minh Hoàng, P12, Q. Tân Bình, Tp.HCM
	Hồ Ngọc Chi
	Thứ 7: cả ngày)
	160
	24/11/18 – 21/01/19

	14
	Chi nhánh TPHCM – Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Kinh
	SA1, Khu thương mại dịch vụ văn phòng chung cư Imperia, Số 5 đường Đông Tây, P. An phú, Quận 2, TP. HCM
	Nguyễn Cao Phong
	Thứ 4: cả ngày
	160
	26/11/18-24/8/19

	15
	Công ty cổ phần đầu tư phát Liên Anh
	38/9 Nguyễn Sơn, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp.HCM
	Đỗ Tuấn Việt
	Thứ 7: Cả ngày (8 giờ)
	160
	09/3/2019- 17/08/2019

	16
	Công ty cổ phần đầu tư phát Liên Anh
	38/9 Nguyễn Sơn, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp.HCM
	Nguyễn Ngọc Trang
	Thứ 7: Cả ngày (8 giờ)
	160
	09/3/2019- 17/08/2019

	17
	Công ty cổ phần đầu tư phát Liên Anh
	38/9 Nguyễn Sơn, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp.HCM
	Huỳnh Thị Mai
	Thứ 7: Cả ngày (8 giờ)
	160
	09/3/2019- 17/08/2019

	18
	Công ty cổ phần đầu tư phát Liên Anh
	38/9 Nguyễn Sơn, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp.HCM
	Nguyễn Hữu Thiện
	Thứ 7: Cả ngày (8 giờ)
	160
	09/3/2019- 17/08/2019

	19
	Cty TNHH Phát Vĩnh Minh
	53/40/9 Vườn Lài, Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh
	Dương Ngọc Vọng
	Thứ 4,7: cả ngày
	160
	24/11/2018 - 23/01/2019

	20
	Công ty TNHH TM DV GREEN AUTO
	557 Phạm Văn Bạch, P.15, Q. Tân Bình, TP. HCM
	Lê Hồng Thái
	- Thứ 2,4,5,6,7: Cả ngày
	160
	03/12/2018 – 04/02/2019

	21
	Công ty TNHH SX TM DV xây dựng Chinh Phú Thịnh
	1/5 Phan Văn Hớn, Ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm, Tp.HCM
	Nguyễn Ngọc Tuyên
	Thứ 2,3: cả ngày
	160
	19/04/19 - 30/06/19



	22
	Công ty TNHH Chìa khóa thương hiệu
	95/34 Gò Dầu, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	- Thứ 2,3,5,6,7: Cả ngày
	160
	26/11/18 – 04/01/2019



	23
	Công ty TNHH Rasia
	29 Nội Khu Mỹ Toàn 2, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
	Trần Vĩnh Xuyên
	Thứ 4,5: Cả ngày
	160
	19/11/18-16/02/19

	24
	Công Ty TNHH Công Nghệ Viễn Thông Ngô Gia Phát
	21C, Đường Bắc Hải, Phường 15, Quận 10,TP. Hồ Chí Minh
	Mai Chiếm Tuấn
	Thứ 6,7: Cả ngày
	160
	03/12/2018 - 01/06/2019

	25
	Công Ty TNHH Công Nghệ Viễn Thông Ngô Gia Phát
	21C, Đường Bắc Hải, Phường 15, Quận 10,TP. Hồ Chí Minh
	Trần Việt Khánh
	Thứ 6,7: Cả ngày
	160
	03/06/2019 - 31/07/2019

	26
	Công ty TNHH Kỹ Nghệ Lạnh Toàn Phát
	Số 24 đường 38 khu phố 8, P.Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP.HCM
	Đặng Ngọc Đoàn
	Thứ 4,5,6: Cả ngày
	160
	26/11/18-26/1/18

	27
	Công ty TNHH TMDV Max Group
	330 Nguyễn Văn Lượng, P16, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
	Bùi Văn Dũng
	Thứ 2,4,7 Cả ngày
	160
	26/11/18 - 05/1/18

	28
	Công ty TNHH Bác sỹ máy tính Đăng Dũng
	260B Bạch Đằng, F.24, Q.Bình Thạnh
	Nguyễn Sanh Cường
	- Thứ 2,3,5,6,7: Cả ngày
	160
	31/12/2018 - 04/02/2019

	29
	Công ty TNHH Bác sỹ máy tính Đăng Dũng
	260B Bạch Đằng, F.24, Q.Bình Thạnh
	Lê Phi Trường
	Thứ 2,3,5,6,7: Cả ngày)
	160
	17/06/2019 - 21/07/2019




                                           Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2018
        
HIỆU TRƯỞNG
TT. QHDN
P. TUYỂN SINH – ĐT
P. TRƯỞNG KHOA



Nguyễn Văn Chiến
Nguyễn Văn Tấn
Nguyễn Khoa

       UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                   

   
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                                                                                         


  BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN

                                                                NĂM HỌC 2018 - 2019 

                      Khoa      : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Thời gian từ  : 24/11/2018  
đến: 17/08/2019
	STT
	HỌ VÀ TÊN GIẢNG VIÊN
	TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GIẢNG VIÊN ĐẾN THỰC TẬP 
	THỜI GIAN

THỰC TẬP
	SỐ GIỜ

ĐƯỢC TÍNH
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Vân Giang
	Công ty TNHH Thang máy Hải Giang Sơn
	26/11/18-02/02/19

18/2/18-27/04/19
	160
	

	2
	Nguyễn Thị Thủy
	Công ty TNHH Thang máy Hải Giang Sơn
	26/11/18-02/02/19

18/2/18-27/04/19
	160
	

	3
	Đỗ Thị Hải Yến
	Công ty TNHH ĐTPT Thiết kế xây dựng  Đại Phát
	26/11/18-29/12/18
	160
	

	4
	Lê Quý Hưng Quốc
	Công ty TNHH TMDVSX Anh Hào
	26/11/18- 20/01/19
	160
	

	5
	Nguyễn Văn Danh
	Công ty TNHH TMDVSX Anh Hào
	19/11/18- 02/02/19
	160
	

	6
	Nguyễn Văn Minh
	Công ty TNHH TMDVSX Anh Hào
	26/11/18- 26/01/19
	160
	

	7
	Vũ Thị Thái Linh
	Công ty TNHH Bác sỹ máy tính Đăng Dũng
	18/02/2019 - 16/04/2019
	160
	

	8
	Nguyễn Khoa
	Công ty TNHH Bác sỹ máy tính Đăng Dũng
	03/12/2018 - 04/05/2019
	160
	

	9
	Nguyễn Văn Đôn
	Công ty TNHH Bác sỹ máy tính Đăng Dũng
	03/12/2018 - 04/02/2019
	160
	

	10
	Nguyễn Nguyên Hoàng Ngọc Quyên
	Công ty Cổ phần giáo dục công nghệ K.A.S.E
	24/9/18-31/1/19

14/2/19-27/06/19
	160
	

	11
	Nguyễn Thị Khánh Thư
	Công ty Cổ phần tư  vấn và giám định Anh Minh
	28/11/18-26/1/19

13/2/19 – 09/3/19
	160
	

	12
	Huỳnh Quốc Dũng
	Công ty TNHH Thiết kế In ấn Quảng cáo Diamond
	24/11/18 – 21/01/19
	160
	

	13
	Hồ Ngọc Chi
	Công ty TNHH Thiết kế In ấn Quảng cáo Diamond
	24/11/18 – 21/01/19
	160
	

	14
	Nguyễn Cao Phong
	Chi nhánh TPHCM – Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Kinh
	26/11/18-24/8/19
	160
	

	15
	Đỗ Tuấn Việt
	Công ty cổ phần đầu tư phát Liên Anh
	09/3/2019- 17/08/2019
	160
	

	16
	Nguyễn Ngọc Trang
	Công ty cổ phần đầu tư phát Liên Anh
	09/3/2019- 17/08/2019
	160
	

	17
	Huỳnh Thị Mai
	Công ty cổ phần đầu tư phát Liên Anh
	09/3/2019- 17/08/2019
	160
	

	18
	Nguyễn Hữu Thiện
	Công ty cổ phần đầu tư phát Liên Anh
	09/3/2019- 17/08/2019
	160
	

	19
	Dương Ngọc Vọng
	Cty TNHH Phát Vĩnh Minh
	24/11/2018 - 23/01/2019
	160
	

	20
	Lê Hồng Thái
	Công ty TNHH TM DV GREEN AUTO
	03/12/2018 – 04/02/2019
	160
	

	21
	Nguyễn Ngọc Tuyên
	Công ty TNHH SX TM DV xây dựng Chinh Phú Thịnh
	19/04/19 - 30/06/19
	160
	

	22
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	Công ty TNHH Chìa khóa thương hiệu
	26/11/18 – 04/01/2019
	160
	

	23
	Trần Vĩnh Xuyên
	Công ty TNHH Rasia
	19/11/18-16/02/19
	160
	

	24
	Mai Chiếm Tuấn
	Công Ty TNHH Công Nghệ Viễn Thông Ngô Gia Phát
	03/12/2018 - 01/06/2019
	160
	

	25
	Trần Việt Khánh
	Công Ty TNHH Công Nghệ Viễn Thông Ngô Gia Phát
	03/06/2019 - 31/07/2019
	160
	

	26
	Đặng Ngọc Đoàn
	Công ty TNHH Kỹ Nghệ Lạnh Toàn Phát
	26/11/18-26/1/18
	160
	

	27
	Bùi Văn Dũng
	Công ty TNHH TMDV Max Group
	26/11/18 - 05/1/18
	160
	

	28
	Nguyễn Sanh Cường
	Công ty TNHH Bác sỹ máy tính Đăng Dũng
	31/12/2018 - 04/02/2019
	160
	

	29
	Lê Phi Trường
	Công ty TNHH Bác sỹ máy tính Đăng Dũng
	17/06/2019 - 21/07/2019
	160
	




                                         Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2019
        
HIỆU TRƯỞNG
TT. QHDN
P. TUYỂN SINH – ĐT
P. TRƯỞNG KHOA


Nguyễn Văn Chiến
Nguyễn Văn Tấn
Nguyễn Khoa

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc      

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                                                                                         

  BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
                                                                NĂM HỌC 2018 - 2019
                        Khoa      :  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Thời gian từ: Từ ngày 26/11/2018 đến ngày  17/08/2019
	STT
	HỌ VÀ TÊN GIẢNG VIÊN
	TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GIẢNG VIÊN ĐẾN THỰC TẬP
	THỜI GIAN

THỰC TẬP
	SỐ GIỜ

ĐƯỢC TÍNH
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Vân Giang
	Công ty TNHH Thang máy Hải Giang Sơn
	26/11/18-02/02/19

18/2/18-27/04/19
	160
	

	2
	Nguyễn Thị Thủy
	Công ty TNHH Thang máy Hải Giang Sơn
	26/11/18-02/02/19

18/2/18-27/04/19
	160
	

	3
	Đỗ Thị Hải Yến
	Công ty TNHH ĐTPT Thiết kế xây dựng  Đại Phát
	26/11/18-29/12/18
	160
	

	4
	Lê Quý Hưng Quốc
	Công ty TNHH TMDVSX Anh Hào
	26/11/18- 20/01/19
	160
	

	5
	Nguyễn Văn Danh
	Công ty TNHH TMDVSX Anh Hào
	19/11/18- 02/02/19
	160
	

	6
	Nguyễn Văn Minh
	Công ty TNHH TMDVSX Anh Hào
	26/11/18- 26/01/19
	160
	

	7
	Vũ Thị Thái Linh
	Công ty TNHH Bác sỹ máy tính Đăng Dũng
	18/02/2019 - 16/04/2019
	160
	

	8
	Nguyễn Khoa
	Công ty TNHH Bác sỹ máy tính Đăng Dũng
	03/12/2018 - 04/05/2019
	160
	

	9
	Nguyễn Văn Đôn
	Công ty TNHH Bác sỹ máy tính Đăng Dũng
	03/12/2018 - 04/02/2019
	160
	

	10
	Nguyễn Nguyên Hoàng Ngọc Quyên
	Công ty Cổ phần giáo dục công nghệ K.A.S.E
	24/9/18-31/1/19

14/2/19-27/06/19
	160
	

	11
	Nguyễn Thị Khánh Thư
	Công ty Cổ phần tư  vấn và giám định Anh Minh
	28/11/18-26/1/19

13/2/19 – 09/3/19
	160
	

	12
	Huỳnh Quốc Dũng
	Công ty TNHH Thiết kế In ấn Quảng cáo Diamond
	24/11/18 – 21/01/19
	160
	

	13
	Hồ Ngọc Chi
	Công ty TNHH Thiết kế In ấn Quảng cáo Diamond
	24/11/18 – 21/01/19
	160
	

	14
	Nguyễn Cao Phong
	Chi nhánh TPHCM – Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Kinh
	26/11/18-24/8/19
	160
	

	15
	Đỗ Tuấn Việt
	Công ty cổ phần đầu tư phát Liên Anh
	09/3/2019- 17/08/2019
	160
	

	16
	Nguyễn Ngọc Trang
	Công ty cổ phần đầu tư phát Liên Anh
	09/3/2019- 17/08/2019
	160
	

	17
	Huỳnh Thị Mai
	Công ty cổ phần đầu tư phát Liên Anh
	09/3/2019- 17/08/2019
	160
	

	18
	Nguyễn Hữu Thiện
	Công ty cổ phần đầu tư phát Liên Anh
	09/3/2019- 17/08/2019
	160
	

	19
	Dương Ngọc Vọng
	Cty TNHH Phát Vĩnh Minh
	24/11/2018 - 23/01/2019
	160
	

	20
	Lê Hồng Thái
	Công ty TNHH TM DV GREEN AUTO
	03/12/2018 – 04/02/2019
	160
	

	21
	Nguyễn Ngọc Tuyên
	Công ty TNHH SX TM DV xây dựng Chinh Phú Thịnh
	19/04/19 - 30/06/19


	160
	

	22
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	Công ty TNHH Chìa khóa thương hiệu
	26/11/18 – 04/01/2019


	160
	

	23
	Trần Vĩnh Xuyên
	Công ty TNHH Rasia
	19/11/18-16/02/19
	160
	

	24
	Mai Chiếm Tuấn
	Công Ty TNHH Công Nghệ Viễn Thông Ngô Gia Phát
	03/12/2018 - 01/06/2019
	160
	

	25
	Trần Việt Khánh
	Công Ty TNHH Công Nghệ Viễn Thông Ngô Gia Phát
	03/06/2019 - 31/07/2019
	160
	

	26
	Đặng Ngọc Đoàn
	Công ty TNHH Kỹ Nghệ Lạnh Toàn Phát
	26/11/18-26/1/18
	160
	

	27
	Bùi Văn Dũng
	Công ty TNHH TMDV Max Group
	26/11/18 - 05/1/18
	160
	

	28
	Nguyễn Sanh Cường
	Công ty TNHH Bác sỹ máy tính Đăng Dũng
	31/12/2018 - 04/02/2019
	160
	

	29
	Lê Phi Trường
	Công ty TNHH Bác sỹ máy tính Đăng Dũng
	17/06/2019 - 21/07/2019
	160
	




                                         Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2019
        
HIỆU TRƯỞNG
TT. QHDN
P. TUYỂN SINH – ĐT
P. TRƯỞNG KHOA


Nguyễn Văn Chiến
Nguyễn Văn Tấn
Nguyễn Khoa

                               UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc      

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                                                                                         

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP,
CƠ QUAN CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018 - 2019
ĐƠN VỊ: KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
	STT
	HỌ VÀ TÊN GIẢNG VIÊN
	TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN 
	THỜI GIAN GV THỰC TẬP TẠI DN 
	THỜI GIAN GV THỰC TẬP TẠI DN HÀNG TUẦN
	 TỔNG SỐ GIỜ GV THỰC TẬP TẠI DN

	1
	Nguyễn Vân Giang
	Công ty TNHH Thang máy Hải Giang Sơn
	26/11/18-02/02/19

18/2/18-27/04/19
	Thứ 7: Cả ngày
	160

	2
	Nguyễn Thị Thủy
	Công ty TNHH Thang máy Hải Giang Sơn
	26/11/18-02/02/19

18/2/18-27/04/19
	Thứ 7: Cả ngày
	160

	3
	Đỗ Thị Hải Yến
	Công ty TNHH ĐTPT Thiết kế xây dựng  Đại Phát
	26/11/18-29/12/18
	Thứ 3,5,6,7: cả ngày
	160

	4
	Lê Quý Hưng Quốc
	Công ty TNHH TMDVSX Anh Hào
	26/11/18- 20/01/19
	Thứ 3,5,6,7: cả ngày 
	160

	5
	Nguyễn Văn Danh
	Công ty TNHH TMDVSX Anh Hào
	19/11/18- 02/02/19
	Thứ 3,5,6,7: cả ngày
	160

	6
	Nguyễn Văn Minh
	Công ty TNHH TMDVSX Anh Hào
	26/11/18- 26/01/19
	Thứ 3,5,6,7: cả ngày 
	160

	7
	Vũ Thị Thái Linh
	Công ty TNHH Bác sỹ máy tính Đăng Dũng
	18/02/2019 - 16/04/2019
	- Thứ 5,6,7 cả ngày 
	160

	8
	Nguyễn Khoa
	Công ty TNHH Bác sỹ máy tính Đăng Dũng
	03/12/2018 - 04/05/2019
	- Thứ 2,4,5,6,7: Cả ngày
	160

	9
	Nguyễn Văn Đôn
	Công ty TNHH Bác sỹ máy tính Đăng Dũng
	03/12/2018 - 04/02/2019
	- Thứ 2,4,5,6,7: Cả ngày 
	160

	10
	Nguyễn Nguyên Hoàng Ngọc Quyên
	Công ty Cổ phần giáo dục công nghệ K.A.S.E
	24/9/18-31/1/19

14/2/19-27/06/19
	Thứ 5: cả ngày
	160

	11
	Nguyễn Thị Khánh Thư
	Công ty Cổ phần tư  vấn và giám định Anh Minh
	28/11/18-26/1/19

13/2/19 – 09/3/19
	Thứ 4,7: cả ngày
	160

	12
	Huỳnh Quốc Dũng
	Công ty TNHH Thiết kế In ấn Quảng cáo Diamond
	24/11/18 – 21/01/19
	Thứ 7: cả ngày)
	160

	13
	Hồ Ngọc Chi
	Công ty TNHH Thiết kế In ấn Quảng cáo Diamond
	24/11/18 – 21/01/19
	Thứ 7: cả ngày)
	160

	14
	Nguyễn Cao Phong
	Chi nhánh TPHCM – Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Kinh
	26/11/18-24/8/19
	Thứ 4: cả ngày
	160

	15
	Đỗ Tuấn Việt
	Công ty cổ phần đầu tư phát Liên Anh
	09/3/2019- 17/08/2019
	Thứ 7: Cả ngày (8 giờ)
	160

	16
	Nguyễn Ngọc Trang
	Công ty cổ phần đầu tư phát Liên Anh
	09/3/2019- 17/08/2019
	Thứ 7: Cả ngày (8 giờ)
	160

	17
	Huỳnh Thị Mai
	Công ty cổ phần đầu tư phát Liên Anh
	09/3/2019- 17/08/2019
	Thứ 7: Cả ngày (8 giờ)
	160

	18
	Nguyễn Hữu Thiện
	Công ty cổ phần đầu tư phát Liên Anh
	09/3/2019- 17/08/2019
	Thứ 7: Cả ngày (8 giờ)
	160

	19
	Dương Ngọc Vọng
	Cty TNHH Phát Vĩnh Minh
	24/11/2018 - 23/01/2019
	Thứ 4,7: cả ngày
	160

	20
	Lê Hồng Thái
	Công ty TNHH TM DV GREEN AUTO
	03/12/2018 – 04/02/2019
	- Thứ 2,4,5,6,7: Cả ngày
	160

	21
	Nguyễn Ngọc Tuyên
	Công ty TNHH SX TM DV xây dựng Chinh Phú Thịnh
	19/04/19 - 30/06/19
	Thứ 2,3: cả ngày
	160

	22
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	Công ty TNHH Chìa khóa thương hiệu
	26/11/18 – 04/01/2019
	- Thứ 2,3,5,6,7: Cả ngày
	160

	23
	Trần Vĩnh Xuyên
	Công ty TNHH Rasia
	19/11/18-16/02/19
	Thứ 4,5: Cả ngày
	160

	24
	Mai Chiếm Tuấn
	Công Ty TNHH Công Nghệ Viễn Thông Ngô Gia Phát
	03/12/2018 - 01/06/2019
	Thứ 6,7: Cả ngày
	160

	25
	Trần Việt Khánh
	Công Ty TNHH Công Nghệ Viễn Thông Ngô Gia Phát
	03/06/2019 - 31/07/2019
	Thứ 6,7: Cả ngày
	160

	26
	Đặng Ngọc Đoàn
	Công ty TNHH Kỹ Nghệ Lạnh Toàn Phát
	26/11/18-26/1/18
	Thứ 4,5,6: Cả ngày
	160

	27
	Bùi Văn Dũng
	Công ty TNHH TMDV Max Group
	26/11/18 - 05/1/18
	Thứ 2,4,7 Cả ngày
	160

	28
	Nguyễn Sanh Cường
	Công ty TNHH Bác sỹ máy tính Đăng Dũng
	31/12/2018 - 04/02/2019
	- Thứ 2,3,5,6,7: Cả ngày
	160

	29
	Lê Phi Trường
	Công ty TNHH Bác sỹ máy tính Đăng Dũng
	17/06/2019 - 21/07/2019
	Thứ 2,3,5,6,7: Cả ngày)
	160




                                            Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2018 
        
HIỆU TRƯỞNG
TT. QHDN
P. TUYỂN SINH – ĐT
TRƯỞNG KHOA


Nguyễn Văn Chiến
Nguyễn Văn Tấn
Nguyễn Khoa
                  UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc      

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                                                                                         

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN ĐĂNG KÝ THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP,
CƠ QUAN CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018 - 2019
ĐƠN VỊ: KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
	STT
	HỌ VÀ TÊN GIẢNG VIÊN
	TÊN DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ ĐẾN THỰC TẬP
	ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP GV ĐĂNG KÝ THỰC TẬP
	THỜI GIAN ĐĂNG KÝ THỰC TẬP TẠI DN
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Vân Giang
	Công ty TNHH Thang máy Hải Giang Sơn
	45 Hoa Mai, P2, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
	26/11/18-02/02/19

18/2/18-27/04/19
	

	2
	Nguyễn Thị Thủy
	Công ty TNHH Thang máy Hải Giang Sơn
	45 Hoa Mai, P2, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
	26/11/18-02/02/19

18/2/18-27/04/19
	

	3
	Đỗ Thị Hải Yến
	Công ty TNHH ĐTPT Thiết kế xây dựng  Đại Phát
	45 Nguyễn Văn Cự, P Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP.HCM
	26/11/18-29/12/18
	

	4
	Lê Quý Hưng Quốc
	Công ty TNHH TMDVSX Anh Hào
	752/130B Lạc Long Quân, Phường 9, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
	26/11/18- 20/01/19
	

	5
	Nguyễn Văn Danh
	Công ty TNHH TMDVSX Anh Hào
	752/130B Lạc Long Quân, Phường 9, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
	19/11/18- 02/02/19
	

	6
	Nguyễn Văn Minh
	Công ty TNHH TMDVSX Anh Hào
	752/130B Lạc Long Quân, Phường 9, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
	26/11/18- 26/01/19
	

	7
	Vũ Thị Thái Linh
	Công ty TNHH Bác sỹ máy tính Đăng Dũng
	260B Bạch Đằng, F.24, Q.Bình Thạnh
	18/02/2019 - 16/04/2019
	

	8
	Nguyễn Khoa
	Công ty TNHH Bác sỹ máy tính Đăng Dũng
	260B Bạch Đằng, F.24, Q.Bình Thạnh
	03/12/2018 - 04/05/2019
	

	9
	Nguyễn Văn Đôn
	Công ty TNHH Bác sỹ máy tính Đăng Dũng
	260B Bạch Đằng, F.24, Q.Bình Thạnh
	03/12/2018 - 04/02/2019
	

	10
	Nguyễn Nguyên Hoàng Ngọc Quyên
	Công ty Cổ phần giáo dục công nghệ K.A.S.E
	440/30 Nguyễn Kiệm, P3, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
	24/9/18-31/1/19

14/2/19-27/06/19
	

	11
	Nguyễn Thị Khánh Thư
	Công ty Cổ phần tư  vấn và giám định Anh Minh
	E35 KP2, KDC Tân Thuận Nam, Phú Thuận, P. Phú Thuận, Q7, TPHCM
	28/11/18-26/1/19

13/2/19 – 09/3/19
	

	12
	Huỳnh Quốc Dũng
	Công ty TNHH Thiết kế In ấn Quảng cáo Diamond
	130 Nguyễn Minh Hoàng, P12, Q. Tân Bình, Tp.HCM
	24/11/18 – 21/01/19
	

	13
	Hồ Ngọc Chi
	Công ty TNHH Thiết kế In ấn Quảng cáo Diamond
	130 Nguyễn Minh Hoàng, P12, Q. Tân Bình, Tp.HCM
	24/11/18 – 21/01/19
	

	14
	Nguyễn Cao Phong
	Chi nhánh TPHCM – Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Kinh
	SA1, Khu thương mại dịch vụ văn phòng chung cư Imperia, Số 5 đường Đông Tây, P. An phú, Quận 2, TP. HCM
	26/11/18-24/8/19
	

	15
	Dương Ngọc Vọng
	Cty TNHH Phát Vĩnh Minh
	53/40/9 Vườn Lài, Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh
	24/11/2018 - 23/01/2019
	

	16
	Lê Hồng Thái
	Công ty TNHH TM DV GREEN AUTO
	557 Phạm Văn Bạch, P.15, Q. Tân Bình, TP. HCM
	03/12/2018 – 04/02/2019
	

	17
	Nguyễn Ngọc Tuyên
	Công ty TNHH SX TM DV xây dựng Chinh Phú Thịnh
	1/5 Phan Văn Hớn, Ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm, Tp.HCM
	19/04/19 - 30/06/19
	

	18
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	Công ty TNHH Chìa khóa thương hiệu
	95/34 Gò Dầu, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM
	26/11/18 – 04/01/2019
	

	19
	Trần Vĩnh Xuyên
	Công ty TNHH Rasia
	29 Nội Khu Mỹ Toàn 2, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
	19/11/18-16/02/19
	

	20
	Mai Chiếm Tuấn
	Công Ty TNHH Công Nghệ Viễn Thông Ngô Gia Phát
	21C, Đường Bắc Hải, Phường 15, Quận 10,TP. Hồ Chí Minh
	03/12/2018 - 01/06/2019
	

	21
	Trần Việt Khánh
	Công Ty TNHH Công Nghệ Viễn Thông Ngô Gia Phát
	21C, Đường Bắc Hải, Phường 15, Quận 10,TP. Hồ Chí Minh
	03/06/2019 - 31/07/2019
	

	22
	Đặng Ngọc Đoàn
	Công ty TNHH Kỹ Nghệ Lạnh Toàn Phát
	Số 24 đường 38 khu phố 8, P.Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP.HCM
	26/11/18-26/1/18
	

	23
	Bùi Văn Dũng
	Công ty TNHH TMDV Max Group
	330 Nguyễn Văn Lượng, P16, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
	26/11/18 - 05/1/18
	

	24
	Nguyễn Sanh Cường
	Công ty TNHH Bác sỹ máy tính Đăng Dũng
	260B Bạch Đằng, F.24, Q.Bình Thạnh
	31/12/2018 - 04/02/2019
	

	25
	Lê Phi Trường
	Công ty TNHH Bác sỹ máy tính Đăng Dũng
	260B Bạch Đằng, F.24, Q.Bình Thạnh
	17/06/2019 - 21/07/2019
	

	26
	Đỗ Tuấn Việt
	Công ty cổ phần đầu tư phát Liên Anh
	38/9 Nguyễn Sơn, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp.HCM
	09/3/2019- 17/08/2019
	

	27
	Nguyễn Ngọc Trang
	Công ty cổ phần đầu tư phát Liên Anh
	38/9 Nguyễn Sơn, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp.HCM
	09/3/2019- 17/08/2019
	

	28
	Huỳnh Thị Mai
	Công ty cổ phần đầu tư phát Liên Anh
	38/9 Nguyễn Sơn, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp.HCM
	09/3/2019- 17/08/2019
	

	29
	Nguyễn Hữu Thiện
	Công ty cổ phần đầu tư phát Liên Anh
	38/9 Nguyễn Sơn, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp.HCM
	09/3/2019- 17/08/2019
	




               





  Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2018 
        



TRƯỞNG KHOA




Nguyễn Khoa
                               
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  


TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                 Mẫu 4

                                   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                                                                                        (GV)

BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
                     Họ và tên GV thực hiện
: Nguyễn Sanh Cường
Khoa: Công nghệ Thông tin
                    Trong thời gian từ         : 08/07/2019

đến   : 10/08/2019

                                                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính: 04 giờ/buổi

	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GV ĐẾN THỰC TẬP
	ĐỊA CHỈ CỦA DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN 
	THỜI GIAN

 THỰC TẬP 

từ:.............................         

đến:..........................
	SỐ GIỜ 

ĐƯỢC TÍNH
	GHI CHÚ

	1
	Công ty TNHH Bác sỹ máy tính Đăng Dũng
	260B Bạch Đằng, F.24, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
	09/03/2019 - 30/03/2019
	160
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	160
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 201  

Ngày   ______  tháng    _____   năm 2019 


 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN



Nguyễn Sanh Cường
                               
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  


TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                 Mẫu 4

                                   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                                                                                        (GV)

BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
                     Họ và tên GV thực hiện
: Nguyễn Khoa
Khoa: Công nghệ Thông tin
                    Trong thời gian từ         : 09/03/2019

đến   : 13/04/2019

                                                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính: 04 giờ/buổi

	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GV ĐẾN THỰC TẬP
	ĐỊA CHỈ CỦA DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN 
	THỜI GIAN

 THỰC TẬP 

từ:.............................         

đến:..........................
	SỐ GIỜ 

ĐƯỢC TÍNH
	GHI CHÚ

	1
	Công ty TNHH Bác sỹ máy tính Đăng Dũng
	260B Bạch Đằng, F.24, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
	09/03/2019 - 30/03/2019
	16
	

	2
	Công ty TNHH Bác sỹ máy tính Đăng Dũng
	260B Bạch Đằng, F.24, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
	06/04/2019 - 13/04/2019
	8
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	24
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 201  

Ngày   ______  tháng    _____   năm 2019 


 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN

    
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                                                                                        

BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
                     Họ và tên GV thực hiện: Nguyễn Vân Giang
Khoa: CNTT
                    Trong thời gian từ         : 26/11/2018
                   đến   : 27/04/2019
                                                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính: 04 giờ/buổi
	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GV ĐẾN THỰC TẬP
	ĐỊA CHỈ CỦA DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN 
	THỜI GIAN
 THỰC TẬP 

từ:.............................         

đến:..........................
	SỐ GIỜ 
ĐƯỢC TÍNH
	GHI CHÚ

	1
	Công ty TNHH Thang máy Hải Giang Sơn
	45 Hoa Mai, P2, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
	26/11/18-02/02/18


	80
	Cả ngày thứ 7

	2
	
	
	18/2/18-27/04/2018

	80
	Cả ngày thứ 7

	TỔNG CỘNG
	
	
	160
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 201  

Ngày   ______  tháng    _____   năm 201 

 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN















Nguyễn Vân Giang

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  


TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                 Mẫu 4

                                   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                                                                                        (GV)

BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
                     Họ và tên GV thực hiện: NGUYỄN VĂN MINH
Khoa: Công nghệ thông tin
                     Trong thời gian từ         : 26/11/2018
       đến   : 26/01/2019

                                                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính: 04 giờ/buổi

	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GV ĐẾN THỰC TẬP
	ĐỊA CHỈ CỦA DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN 
	THỜI GIAN

 THỰC TẬP 

từ:.............................         

đến:..........................
	SỐ GIỜ 

ĐƯỢC TÍNH
	GHI CHÚ

	1
	Công ty TNHH TMDVSX Anh Hào
	752/130B Lạc Long Quân, Phường 9, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
	26/11/2018 -  26/01/2019
	160
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	160
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 2019

Ngày   25  tháng    06   năm 2019


 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  


TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                 Mẫu 4

                                   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                                                                                        (GV)

BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
                     Họ và tên GV thực hiện: NGUYỄN VĂN DANH
Khoa: Công nghệ thông tin
                     Trong thời gian từ         : 19/11/2018
       đến   : 02/02/2019

                                                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính: 04 giờ/buổi

	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GV ĐẾN THỰC TẬP
	ĐỊA CHỈ CỦA DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN 
	THỜI GIAN

 THỰC TẬP 

từ:.............................         

đến:..........................
	SỐ GIỜ 

ĐƯỢC TÍNH
	GHI CHÚ

	1
	Công ty TNHH TMDVSX Anh Hào
	752/130B Lạc Long Quân, Phường 9, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
	19/11/2018 -  02/02/2019
	160
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	160
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 2019

Ngày   25  tháng    06   năm 2019


 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  


TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                 Mẫu 4

                                   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                                                                                        (GV)

BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
                     Họ và tên GV thực hiện: VŨ THỊ THÁI LINH
Khoa: Công nghệ thông tin
                     Trong thời gian từ         : 16/02/2019  đến  14/04/2019
                                                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính: 04 giờ/buổi

	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GV ĐẾN THỰC TẬP
	ĐỊA CHỈ CỦA DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN 
	THỜI GIAN

 THỰC TẬP 


	SỐ GIỜ 

ĐƯỢC TÍNH
	GHI CHÚ

	1
	Công ty TNHH Bác sỹ máy tính 

Đăng Dũng
	260B Bạch Đằng, F.24, 
Q.Bình Thạnh
	16/02/2019 – 10/03/2019
	48
	

	
	
	
	11/02/2019 – 14/04/2019
	40
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	88
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 2019

Ngày   25  tháng    06   năm 2019

 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN

                              
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  


TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                 Mẫu 4

                                   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                                                                                        (GV)

BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
                     Họ và tên GV thực hiện: NGUYỄN THỊ THUỶ
Khoa: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
                     Trong thời gian từ         : 26/11/2018
       đến   : 27/04/2019

                                                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính: 04 giờ/buổi

	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GV ĐẾN THỰC TẬP
	ĐỊA CHỈ CỦA DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN 
	THỜI GIAN

 THỰC TẬP 

từ:.............................         

đến:..........................
	SỐ GIỜ 

ĐƯỢC TÍNH
	GHI CHÚ

	1
	Công ty TNHH Thang máy Hải Giang Sơn
	45 Hoa Mai, P2, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
	26/11/18-02/02/18


	80
	Cả ngày thứ 7

	2
	
	
	18/2/18-27/04/2018

	80
	Cả ngày thứ 7

	TỔNG CỘNG
	
	
	160
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 201  

Ngày   ______  tháng    _____   năm 201 


 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN




Nguyễn Thị Thủy


             UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  


TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                 Mẫu 4

                                   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                                                                                        (GV)

BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
                     Họ và tên GV thực hiện: Nguyễn Thị Thu Hồng
Khoa: Công nghệ thông tin
                   Trong thời gian từ         : 26/11/2018
       
       đến   : 04/01/2019
                                                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính: 04 giờ/buổi

	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GV ĐẾN THỰC TẬP
	ĐỊA CHỈ CỦA DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN 
	THỜI GIAN

 THỰC TẬP 

từ:.............................         

đến:..........................
	SỐ GIỜ 

ĐƯỢC TÍNH
	GHI CHÚ

	1
	Công ty TNHH Chìa khóa thương hiệu  
	95/34 Gò Dầu, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM
	từ: 26/11/2018

đến: 04/01/2019
	160
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 201  

Ngày 06  tháng  07   năm 2019 


 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN


Nguyễn Thị Thu Hồng

                              
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  


TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                 Mẫu 4

                                   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                                                                                        (GV)

BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
                     Họ và tên GV thực hiện: Lê Hồng Thái
Khoa: CNTT
                     Trong thời gian từ         : 01/12/2018
      
       đến   : 31/12/2018

                                                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính: 04 giờ/buổi

	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GV ĐẾN THỰC TẬP
	ĐỊA CHỈ CỦA DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN 
	THỜI GIAN

 THỰC TẬP 

từ:.............................         

đến:..........................
	SỐ GIỜ 

ĐƯỢC TÍNH
	GHI CHÚ

	1
	Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Vi Biển- Akuruhi
	03-05 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
	- 04/12/2019 (buổi sáng)

- 06/12/2019 (buổi sáng)

- 11/12/2019 (buổi sáng)

- 13/12/2019 (buổi sáng)

- 18/12/2019 (buổi sáng)

- 20/12/2019 (buổi sáng)

- 25/12/2019 (buổi sáng)

- 29/12/2019 (buổi sáng)


	32
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 201  

Ngày   ______  tháng    _____   năm 201 


 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN

                              
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  


TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                 Mẫu 4

                                   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                                                                                        (GV)

BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
                     Họ và tên GV thực hiện: Nguyễn Thị Khánh Thư
Khoa: Công nghệ thông tin
                     Trong thời gian từ         : 21/11/2018
       đến   : 09/03/2019

                                                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính: 04 giờ/buổi

	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GV ĐẾN THỰC TẬP
	ĐỊA CHỈ CỦA DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN 
	THỜI GIAN

 THỰC TẬP 

từ:.............................         

đến:..........................
	SỐ GIỜ 

ĐƯỢC TÍNH
	GHI CHÚ

	1
	Công ty Cổ phần tư  vấn và giám định Anh Minh
	E35 KP2, KDC Tân Thuận Nam, Phú Thuận, P. Phú Thuận, Q7, TPHCM
	21/11/2018

09/03/2019
	128
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 201  

Ngày   ______  tháng    _____   năm 201 


 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
                     Họ và tên GV thực hiện: Hồ Ngọc Chi
Khoa: CNTT
                     Trong thời gian từ         : 23/02/2019
       đến   : 14/03/2019

                                                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính: 04 giờ/buổi

	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GV ĐẾN THỰC TẬP
	ĐỊA CHỈ CỦA DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN 
	THỜI GIAN

 THỰC TẬP 


	SỐ GIỜ 

ĐƯỢC TÍNH
	GHI CHÚ

	1
	Công ty TNHH Thiết kế In ấn Quảng cáo Diamond
	130 Nguyễn Minh Hoàng, P12, Q. Tân Bình, Tp.HCM
	từ: 23/02/2019         

đến:14/03/2019
	28 giờ
	23/2, 4/3, 5/3,6/3, 7/3 (nguyên ngày), 9/3

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	



Ngày    tháng       năm 201  

Ngày   25  tháng   06   năm 2019 


 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN















      Hồ Ngọc Chi
                              
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  


TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                 Mẫu 4

                                   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                                                                                        (GV)

BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
                     Họ và tên GV thực hiện: Huỳnh Quốc Dũng.
Khoa:Công nghệ Thông tin.
                     Trong thời gian từ         : 29/12/2018      đến   : 06/07/2019

                                                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính: 04 giờ/buổi

	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GV ĐẾN THỰC TẬP
	ĐỊA CHỈ CỦA DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN 
	THỜI GIAN

 THỰC TẬP 

từ:.....................         

đến:...................
	SỐ GIỜ 

ĐƯỢC TÍNH
	GHI CHÚ

	1
	Công ty TNHH Thiết kế - In ấn – Quảng cáo Diamond
	130 Nguyễn Minh Hoàng, P.12, Quận Tân Bình, Tp.HCM
	từ:29/12/2018.         

đến:06/07/2019
	84
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 201  

Ngày   08 tháng   07 năm 2019


 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN

                           
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  


TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                 Mẫu 4

                                   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                                                                                        (GV)

BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
                     Họ và tên GV thực hiện: Nguyễn Nguyên Hoàng Ngọc Quyên  
  Khoa: Công nghệ thông tin
                     Trong thời gian từ         : 13/12/2018       đến   : 19/1/2019

                                                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính: 04 giờ/buổi

	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GV ĐẾN THỰC TẬP
	ĐỊA CHỈ CỦA DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN 
	THỜI GIAN

 THỰC TẬP 

từ:.............................         

đến:..........................
	SỐ GIỜ 

ĐƯỢC TÍNH
	GHI CHÚ

	1
	Công ty Cổ phần giáo dục công nghệ K.A.S.E
	440/30 Nguyễn Kiệm, P3, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
	13/12/2018 – 19/1/2019
	24 giờ
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 201  

Ngày   1  tháng    7   năm 2019


 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN


Nguyễn Nguyên Hoàng Ngọc Quyên

                              
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  


TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                 Mẫu 4

                                   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                                                                                        (GV)

BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
                     Họ và tên GV thực hiện: TRẦN VIỆT KHÁNH.......................
Khoa: Công Nghệ Thông Tin ..........................................
                     Trong thời gian từ         : 03/12/2018..................................
       đến   : 31/07/2019...............................................................

                                                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính: 04 giờ/buổi

	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GV ĐẾN THỰC TẬP
	ĐỊA CHỈ CỦA DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN 
	THỜI GIAN

 THỰC TẬP 

từ:.............................         

đến:..........................
	SỐ GIỜ 

ĐƯỢC TÍNH
	GHI CHÚ

	1
	Công ty TNHH Công Nghệ Viễn Thông Ngô Gia Phát
	21C Bắc Hải - Phường 15 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh
	03/12/2018  - 31/07/2019
	152
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 2019  

Ngày   ______  tháng    _____   năm 2019 


 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN

                              
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  


TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
                     Họ và tên GV thực hiện: ĐỖ THỊ HẢI YẾN
Khoa: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
                     Trong thời gian từ: 26/11/18
đến: 22/12/18
                                                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính: 04 giờ/buổi

	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GV ĐẾN THỰC TẬP
	ĐỊA CHỈ CỦA DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN 
	THỜI GIAN

 THỰC TẬP 

từ:.............................         

đến:..........................
	SỐ GIỜ 

ĐƯỢC TÍNH
	GHI CHÚ

	1
	Công ty TNHH ĐTPT Thiết kế xây dựng  Đại Phát
	45 Nguyễn Văn Cự, P Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP.HCM
	26/11/18(22/12/18 


	112
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 2019  

Ngày   ______  tháng    _____   năm 2019 


 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN


Đỗ Thị Hải Yến



TRẦN VIỆT KHÁNH

                              
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  


TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                 Mẫu 4

                                   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                                                                                        (GV)

BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
                     Họ và tên GV thực hiện:  TRẦN VĨNH XUYÊN
Khoa:  Công nghệ thông tin
                   Trong thời gian từ      : 19/11/2018.
đến   : 16/02/2019
                                                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính: 04 giờ/buổi

	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GV ĐẾN THỰC TẬP
	ĐỊA CHỈ CỦA DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN 
	THỜI GIAN

 THỰC TẬP 

từ:.............................         

đến:..........................
	SỐ GIỜ 

ĐƯỢC TÍNH
	GHI CHÚ

	1
	Công ty TNHH Rasia
	29 Nội Khu Mỹ Toàn 2, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh
	19/11/2018

16/02/2019
	160
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 201  

Ngày   ______  tháng    _____   năm 2019 


 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN


TRẦN VĨNH XUYÊN
                  
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  


TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                 Mẫu 4

                                   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                                                                                        (GV)

BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
                     Họ và tên GV thực hiện: Nguyễn Cao Phong
Khoa: Công nghệ thông tin
                     Trong thời gian từ         : 26/11/2018
       đến   : 20/7/2019
                                                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính: 04 giờ/buổi

	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GV ĐẾN THỰC TẬP
	ĐỊA CHỈ CỦA DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN 
	THỜI GIAN

 THỰC TẬP 

từ:.............................         

đến:..........................
	SỐ GIỜ 

ĐƯỢC TÍNH
	GHI CHÚ

	1
	Chi nhánh TPHCM – Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Kinh
	SA1, Khu thương mại dịch vụ văn phòng chung cư Imperia, Số 5 đường Đông Tây, phường An phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
	· 26/11/2018 - 26/01/2019 (9 tuần)

· 18/02/2019 - 20/7/2019  (22 tuần)
	120
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 201  

Ngày   ______  tháng    _____   năm 201 


 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN

                              
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  


TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                 Mẫu 4

                                   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                                                                                        (GV)

BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
                     Họ và tên GV thực hiện: MAI CHIẾM TUẤN.......................
Khoa: Công Nghệ Thông Tin ..........................................
                     Trong thời gian từ         : 03/12/2018..................................
       đến   : 31/07/2019...............................................................

                                                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính: 04 giờ/buổi

	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GV ĐẾN THỰC TẬP
	ĐỊA CHỈ CỦA DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN 
	THỜI GIAN

 THỰC TẬP 

từ:.............................         

đến:..........................
	SỐ GIỜ 

ĐƯỢC TÍNH
	GHI CHÚ

	1
	Công ty TNHH Công Nghệ Viễn Thông Ngô Gia Phát
	21C Bắc Hải - Phường 15 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh
	03/12/2018  - 31/07/2019
	160
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 2019  

Ngày   ______  tháng    _____   năm 2019 


 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN




MAI CHIẾM TUẤN




UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  


TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                 Mẫu 4

                                   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                                                                                        (GV)

BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
                     Họ và tên GV thực hiện: Lê Quý Hưng Quốc                                 
Khoa: Công nghệ thông tin
                     Trong thời gian từ         : 26/11/2018
       đến   : 20/01/2019

                                                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính: 04 giờ/buổi

	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GV ĐẾN THỰC TẬP
	ĐỊA CHỈ CỦA DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN 
	THỜI GIAN

 THỰC TẬP 

từ:.............................         

đến:..........................
	SỐ GIỜ 

ĐƯỢC TÍNH
	GHI CHÚ

	1
	Công ty TNHH TMDVSX Anh Hào
	752/130B Lạc Long Quân, Phường 9, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
	26/11/2018 -  20/01/2019
	160
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	160
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 2019

Ngày   6  tháng    07   năm 2019


 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN

                              
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  


TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                 Mẫu 4

                                   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                                                                                        (GV)

BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
                     Họ và tên GV thực hiện: NGUYỄN VĂN ĐÔN
Khoa: Công nghệ thông tin
                     Trong thời gian từ         : 03/12/2018
       đến   : 20/01/2019

                                                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính: 04 giờ/buổi

	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GV ĐẾN THỰC TẬP
	ĐỊA CHỈ CỦA DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN 
	THỜI GIAN

 THỰC TẬP 

từ:.............................         

đến:..........................
	SỐ GIỜ 

ĐƯỢC TÍNH
	GHI CHÚ

	1
	Công ty TNHH Bác sỹ máy tính Đăng Dũng
	260B Bạch Đằng, F. 24, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
	03/12/2018 – 20/01/2019
	124
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	124
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 20 9

Ngày   25  tháng    06   năm 2019


 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN

                              
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  


TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                 Mẫu 4

                                   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                                                                                        (GV)

BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
                     Họ và tên GV thực hiện: ĐẶNG NGỌC ĐOÀN
Khoa: Công nghệ thông tin
                     Trong thời gian từ         : 26/11/2018       đến   : 26/01/2019
                                                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính: 04 giờ/buổi

	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GV ĐẾN THỰC TẬP
	ĐỊA CHỈ CỦA DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN 
	THỜI GIAN

 THỰC TẬP 

từ:.............................         

đến:..........................
	SỐ GIỜ 

ĐƯỢC TÍNH
	GHI CHÚ

	1
	Công ty TNHH Kỹ Nghệ Lạnh Toàn Phát
	Số 24 Đường 38 khu phố 8 P.Hiệp Bình Chánh Q.Thủ Đức TP.HCM
	26/11/2018 – 26/01/2019
	144
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	144
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 201  

Ngày   25  tháng    06   năm 2019

 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  


TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                 Mẫu 4

                                   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                                                                                        (GV)

BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
                     Họ và tên GV thực hiện: DƯƠNG NGỌC VỌNG
Khoa: Công nghệ thông tin
                     Trong thời gian từ         : 28/11/2018
       đến   : 23/01/2019

                                                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính: 04 giờ/buổi

	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GV ĐẾN THỰC TẬP
	ĐỊA CHỈ CỦA DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN 
	THỜI GIAN

 THỰC TẬP 

từ:………………         

đến:…………….
	SỐ GIỜ 

ĐƯỢC TÍNH
	GHI CHÚ

	1
	Cty TNHH Phát Vĩnh Minh
	53/40/9 Vườn Lài, Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp.HCM
	28/11/2018 ( 23/01/2019
	48
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	48
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 201  

Ngày   25  tháng    06   năm 2019


 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN

                              
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  


TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                 Mẫu 4

                                   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                                                                                        (GV)

BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
                     Họ và tên GV thực hiện: Lê Phi Trường                      Khoa: Công Nghệ Thông Tin
                     Trong thời gian từ         : 19/02/2019
       đến   : 09/03/2019

                                                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính: 04 giờ/buổi

	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GV ĐẾN THỰC TẬP
	ĐỊA CHỈ CỦA DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN 
	THỜI GIAN

 THỰC TẬP 

từ:.............................         

đến:..........................
	SỐ GIỜ 

ĐƯỢC TÍNH
	GHI CHÚ

	1
	Công ty TNHH Tư vấn kiến trúc không gian phố
	9 đường 6D khu dân cư Trung Sơn,xã Bình Hưng,huyện Bình Chánh
	19/02/2019 – 09/03/2019
	72
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	72
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 201  

Ngày   ______  tháng    _____   năm 201 


 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN

                              
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  


TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                 Mẫu 4

                                   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                                                                                        (GV)

BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
                     Họ và tên GV thực hiện
: Nguyễn Ngọc Tuyên
Khoa: Công nghệ Thông tin
                    Trong thời gian từ         : 18/04/2019

đến   : 30/06/2019

                                                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính: 04 giờ/buổi

	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GV ĐẾN THỰC TẬP
	ĐỊA CHỈ CỦA DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN 
	THỜI GIAN

 THỰC TẬP 

từ:.............................         

đến:..........................
	SỐ GIỜ 

ĐƯỢC TÍNH
	GHI CHÚ

	1
	Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xây dựng Chinh Phú Thịnh
	1/5 Phan Văn Hớn, Ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm, TP. Hồ Chí Minh
	18/04/19 - 30/04/19


	32
	

	2
	Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xây dựng Chinh Phú Thịnh
	1/5 Phan Văn Hớn, Ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm, TP. Hồ Chí Minh
	01/05/19 - 31/04/19


	80
	

	3
	Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xây dựng Chinh Phú Thịnh
	1/5 Phan Văn Hớn, Ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm, TP. Hồ Chí Minh
	01/06/19 - 30/06/19
	48
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 201  

Ngày   ______  tháng    _____   năm 201 


 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
                     Họ và tên GV thực hiện: DƯƠNG NGỌC VỌNG
Khoa: CNTT
                     Trong thời gian từ         : 24/11/2018
       đến   : 21/01/2019

                                                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính: 04 giờ/buổi

	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GV ĐẾN THỰC TẬP
	ĐỊA CHỈ CỦA DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN 
	THỜI GIAN

 THỰC TẬP 


	SỐ GIỜ 

ĐƯỢC TÍNH
	GHI CHÚ

	1
	Cty TNHH Phát Vĩnh Minh
	53/40/9 Vườn Lài, Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh
	24/11/2018 - 21/01/2019
	160 giờ
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	



Ngày    tháng       năm 201  

Ngày   25  tháng   06   năm 2019 


 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN


Nguyễn Khoa

Dương Ngọc Vọng

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
                     Họ và tên GV thực hiện: LÊ PHI TRƯỜNG
Khoa: CNTT
                     Trong thời gian từ         : 17/6/2019
       đến   : 13/07/2019

                                                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính: 04 giờ/buổi

	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GV ĐẾN THỰC TẬP
	ĐỊA CHỈ CỦA DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN 
	THỜI GIAN

 THỰC TẬP 


	SỐ GIỜ 

ĐƯỢC TÍNH
	GHI CHÚ

	1
	Công ty TNHH Bác sỹ máy tính Đăng Dũng
	260B Bạch Đằng, F.24, Q.Bình Thạnh
	17/6/2019 - 2113/07/2019
	160 giờ
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	



Ngày    tháng       năm 2019  

Ngày      tháng      năm 2019 


 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN


Nguyễn Khoa

Lê Phi Trường

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
                     Họ và tên GV thực hiện: BÙI VĂN DŨNG
Khoa: CNTT
                     Trong thời gian từ         : 26/11/2018
       đến   : 05/01/2019

                                                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính: 04 giờ/buổi

	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GV ĐẾN THỰC TẬP
	ĐỊA CHỈ CỦA DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN 
	THỜI GIAN

 THỰC TẬP 


	SỐ GIỜ 

ĐƯỢC TÍNH
	GHI CHÚ

	1
	Công ty TNHH TMDV Max Group
	330 Nguyễn Văn Lượng, P16, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
	26/11/2018- 05/01/2019
	160 giờ
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	



Ngày    tháng       năm 2019  

Ngày     tháng      năm 2019 


 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN


Nguyễn Khoa

Bùi Văn Dũng

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
                     Họ và tên GV thực hiện: TRẦN VIỆT KHÁNH
Khoa: CNTT
                     Trong thời gian từ         : 06/4/2019
       đến   : 12/07/2019

                                                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính: 04 giờ/buổi

	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GV ĐẾN THỰC TẬP
	ĐỊA CHỈ CỦA DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN 
	THỜI GIAN

 THỰC TẬP 


	SỐ GIỜ 

ĐƯỢC TÍNH
	GHI CHÚ

	1
	Công ty TNHH TMDV Max Group
	330 Nguyễn Văn Lượng, P16, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
	06/4/2019- 12/07/2019
	160 giờ
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	



Ngày    tháng       năm 2019  

Ngày     tháng      năm 2019 


 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN


Nguyễn Khoa

Trần Việt Khánh

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
                     Họ và tên GV thực hiện: HUỲNH THỊ MAI
Khoa: CNTT
                     Trong thời gian từ         : 09/3/2019
       đến   : 17/08/2019

                                                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính: 04 giờ/buổi

	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GV ĐẾN THỰC TẬP
	ĐỊA CHỈ CỦA DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN 
	THỜI GIAN

 THỰC TẬP 


	SỐ GIỜ 

ĐƯỢC TÍNH
	GHI CHÚ

	1
	Công ty cổ phần đầu tư phát Liên Anh
	38/9 Nguyễn Sơn, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp.HCM
	09/3/2019- 17/08/2019
	160 giờ
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	



Ngày    tháng       năm 2019  

Ngày     tháng      năm 2019 


 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN


Nguyễn Khoa

 Huỳnh Thị Mai

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
                     Họ và tên GV thực hiện: NGUYỄN NGỌC TRANG
Khoa: CNTT
                     Trong thời gian từ         : 09/3/2019
       đến   : 17/08/2019

                                                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính: 04 giờ/buổi

	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GV ĐẾN THỰC TẬP
	ĐỊA CHỈ CỦA DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN 
	THỜI GIAN

 THỰC TẬP 


	SỐ GIỜ 

ĐƯỢC TÍNH
	GHI CHÚ

	1
	Công ty cổ phần đầu tư phát Liên Anh
	38/9 Nguyễn Sơn, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp.HCM
	09/3/2019- 17/08/2019
	160 giờ
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	



Ngày    tháng       năm 2019  

Ngày     tháng      năm 2019 


 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN


Nguyễn Khoa

 Nguyễn Ngọc Trang

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
                     Họ và tên GV thực hiện: ĐỖ TUẤN VIỆT
Khoa: CNTT
                     Trong thời gian từ         : 09/3/2019
       đến   : 17/08/2019

                                                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính: 04 giờ/buổi

	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GV ĐẾN THỰC TẬP
	ĐỊA CHỈ CỦA DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN 
	THỜI GIAN

 THỰC TẬP 


	SỐ GIỜ 

ĐƯỢC TÍNH
	GHI CHÚ

	1
	Công ty cổ phần đầu tư phát Liên Anh
	38/9 Nguyễn Sơn, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp.HCM
	09/3/2019- 17/08/2019
	160 giờ
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	



Ngày    tháng       năm 2019  

Ngày     tháng      năm 2019 


 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN


Nguyễn Khoa

  Đỗ Tuấn Việt

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
                     Họ và tên GV thực hiện: NGUYỄN HỮU THIỆN
Khoa: CNTT
                     Trong thời gian từ         : 09/3/2019
       đến   : 17/08/2019

                                                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính: 04 giờ/buổi

	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GV ĐẾN THỰC TẬP
	ĐỊA CHỈ CỦA DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN 
	THỜI GIAN

 THỰC TẬP 


	SỐ GIỜ 

ĐƯỢC TÍNH
	GHI CHÚ

	1
	Công ty cổ phần đầu tư phát Liên Anh
	38/9 Nguyễn Sơn, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp.HCM
	09/3/2019- 17/08/2019
	160 giờ
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	



Ngày    tháng       năm 2019  

Ngày     tháng      năm 2019 


 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN


Nguyễn Khoa

 Nguyễn Hữu Thiện

